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1 1351TA0047 Mai Thị Hoàng My CD13TA1 P.01 03/12/2016 0000 6.5 5.5 6.0 5.0 5.75 6 Đạt

2 1351TA0347 Phạm Thị Hậu CD13TA1 P.01 03/12/2016 0001 5.5 5.5 5.5 5.0 5.375 5.5 Đạt

3 1351TA0038 Dương Thanh Phương CD13TA1 P.01 03/12/2016 0002 6.0 5.5 6.0 5.0 5.625 5.5 Đạt

4 1351TA0324 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CD13TA1 P.01 03/12/2016 0003 6.0 5.5 5.5 5.5 5.625 5.5 Đạt

5 1351TA0612 Đặng Nguyễn Trúc Phương CD13TA2 P.01 03/12/2016 0004 5.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 Đạt

6 1351TA0959 Lê Thị Vẽ CD13TA2 P.01 03/12/2016 0005 5.5 8.5 6.0 5.5 6.375 6.5 Đạt

7 1351TA1598 Nguyễn Thị Hà Thư CD13TA3 P.01 03/12/2016 0007 5.5 6.0 5.0 4.5 5.25 5.5 Đạt

8 1351TA1376 Lê Thị Thu Thảo CD13TA3 P.01 03/12/2016 0008 5.5 5.5 6.0 5.5 5.625 5.5 Đạt

9 1351TA1142 Trần Thị Ngọc Uyên CD13TA3 P.01 03/12/2016 0009 5.5 8.5 6.0 5.0 6.25 6.5 Đạt

10 1351TA0542 Nguyễn Thị Bích Hiền CD13TA2 P.01 03/12/2016 0010 5.5 6.5 5.5 4.5 5.5 5.5 Đạt

11 1351TA0633 Nguyễn Ngọc Hà CD13TA2 P.01 03/12/2016 0011 6.0 7.5 6.0 5.5 6.25 6.5 Đạt

12 1351TA0665 Lê Thị Mỹ Xuyến CD13TA2 P.01 03/12/2016 0012 6.0 9.0 5.5 4.5 6.25 6.5 Đạt

13 1351TA0565 Trần Thị Bích Phượng CD13TA2 P.01 03/12/2016 0013 5.5 8.5 5.5 5.0 6.125 6 Đạt

14 1351TA0864 Đinh Thị Thủy CD13TA2 P.01 03/12/2016 0014 7.0 9.0 5.5 5.5 6.75 7 Đạt

15 1351TA0948 Nguyễn Thị Mỹ Linh CD13TA2 P.01 03/12/2016 0015 6.0 8.0 6.0 5.5 6.375 6.5 Đạt

16 1351TA1625 Ngô Thị Quý CD13TA2 P.01 03/12/2016 0016 6.0 6.0 5.5 5.0 5.625 5.5 Đạt

17 1351TA0370 Lê Thị Tuyết Loan CD13TA1 P.01 03/12/2016 0017 5.5 7.0 5.5 6.0 6 6 Đạt

18 1351TA1759 Trần Huỳnh Trúc Chi CD13TA3 P.01 03/12/2016 0018 6.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 Đạt

19 1351TA1127 Lê Thị Văn CD13TA3 P.01 03/12/2016 0019 5.5 5.5 6.0 4.5 5.375 5.5 Đạt

20 1351TA1001 Dương Nhật Minh CD13TA2 P.01 03/12/2016 0020 5.5 6.0 5.5 4.5 5.375 5.5 Đạt

21 1351TA0629 Huỳnh Thị Thắm CD13TA2 P.01 03/12/2016 0021 5.5 6.0 5.5 4.0 5.25 5.5 Đạt

22 1351TA0912 Phạm Phát Ngân CD13TA2 P.01 03/12/2016 0022 5.5 6.0 5.5 4.5 5.375 5.5 Đạt

23 1351TA0008 Nguyễn Nhựt Ánh CD13TA1 P.01 03/12/2016 0023 6.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 Đạt

24 1351TA0560 Phạm Thị Thanh Trúc CD13TA2 P.02 03/12/2016 0024 6.0 9.0 5.5 5.5 6.5 6.5 Đạt

25 1351TA0282 Phan Thị Phương Thảo CD13TA1 P.02 03/12/2016 0025 6.0 7.0 6.0 5.0 6 6 Đạt

26 1351TA0041 Trần Thị Lệ Giang CD13TA1 P.02 03/12/2016 0026 6.0 7.0 6.0 4.5 5.875 6 Đạt

27 1351TA1157 Bùi Thị Hòa CD13TA3 P.02 03/12/2016 0027 6.0 6.5 6.5 5.0 6 6 Đạt

28 1351TA1758 Trần Thị Kim Thu CD13TA3 P.02 03/12/2016 0028 6.5 7.0 6.0 5.0 6.125 6 Đạt

29 1351TA1640 Phạm Thị Hoàng Oanh CD13TA3 P.02 03/12/2016 0029 6.0 6.5 6.5 5.0 6 6 Đạt

30 1351TA0288 Hà Thị Minh Nguyệt CD13TA1 P.02 03/12/2016 0030 5.5 7.0 6.5 4.0 5.75 6 Đạt

31 1351TA0208 Vũ Thị Thanh Hằng CD13TA1 P.02 03/12/2016 0031 6.0 7.0 6.0 5.0 6 6 Đạt

32 1351TA0287 Nguyễn Thị Phương Thiện CD13TA1 P.02 03/12/2016 0032 6.5 7.0 6.5 5.5 6.375 6.5 Đạt

33 1351TA0352 Lê Thị Hương CD13TA1 P.02 03/12/2016 0033 5.5 7.5 6.5 5.0 6.125 6 Đạt

34 1351TA1516 Nguyễn Thị Mỹ Lý CD13TA3 P.02 03/12/2016 0034 5.5 7.5 5.5 4.5 5.75 6 Đạt

35 1351TA1359 Bùi Thị Mỹ CD13TA3 P.02 03/12/2016 0035 5.5 7.0 6.0 4.5 5.75 6 Đạt

36 1351TA1088 Lê Thị Quỳnh Mai CD13TA3 P.02 03/12/2016 0036 6.0 7.5 6.0 5.0 6.125 6 Đạt

37 1351TA0591 Phan Thị Huyền Trân CD13TA2 P.02 03/12/2016 0037 5.5 6.5 5.5 5.0 5.625 5.5 Đạt

38 1351TA0090 Lê Thị Cẩm Tú CD13TA1 P.02 03/12/2016 0038 6.0 7.0 5.5 6.5 6.25 6.5 Đạt
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39 1351TA0036 Trần Thị Xuân Ngân CD13TA1 P.02 03/12/2016 0039 6.5 6.5 5.5 5.0 5.875 6 Đạt

40 1351TA0413 Lữ Thị Mộng Nhi CD13TA1 P.02 03/12/2016 0040 5.5 7.0 6.0 5.0 5.875 6 Đạt

41 1351TA0120 Vũ Thị Phương Thảo CD13TA1 P.02 03/12/2016 0041 6.0 7.0 5.5 5.0 5.875 6 Đạt

42 1351TA1102 Nguyễn Thị Huỳnh Như CD13TA3 P.02 03/12/2016 0042 5.5 6.5 5.0 5.0 5.5 5.5 Đạt

43 1351TA0012 Phạm Thị Thùy Trang CD13TA1 P.02 03/12/2016 0043 5.5 7.0 6.0 4.0 5.625 5.5 Đạt

44 1351TA0174 Trần Thị Cẩm Bình CD13TA1 P.02 03/12/2016 0044 5.5 7.0 6.0 4.5 5.75 6 Đạt

45 1351TA1407 Đặng Thị Ngọc Thương CD13TA3 P.02 03/12/2016 0045 6.0 7.0 6.0 5.0 6 6 Đạt

46 1351TA1294 Diệp Thị Ánh Ngọc CD13TA3 P.02 03/12/2016 0046 6.0 7.0 6.5 4.5 6 6 Đạt

47 1351TA1293 Diệp Thị Ánh Ngà CD13TA3 P.02 03/12/2016 0047 6.5 7.0 5.5 4.5 5.875 6 Đạt

48 1351TA0701 Đoàn Thị Thanh Loan CD13TA2 P.03 03/12/2016 0048 5.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 Đạt

49 1351TA0745 Lê Thị Hoài Thu CD13TA2 P.03 03/12/2016 0049 5.5 5.5 5.5 4.5 5.25 5.5 Đạt

50 1351TA1323 Đinh Thị Ngọc Hân CD13TA3 P.03 03/12/2016 0050 6.5 5.5 6.0 4.5 5.625 5.5 Đạt

51 1351TA1070 Voòng Châm Bình CD13TA3 P.03 03/12/2016 0051 6.0 6.0 6.5 5.5 6 6 Đạt

52 1351TA0831 Đặng Thị Kim Sương CD13TA2 P.03 03/12/2016 0052 6.0 5.5 5.0 5.0 5.375 5.5 Đạt

53 1351TA0898 Nguyễn Thị Phượng CD13TA2 P.03 03/12/2016 0053 6.5 6.0 6.0 5.0 5.875 6 Đạt

54 1351TA0963 Nguyễn Thị Lệ Linh Trang CD13TA2 P.03 03/12/2016 0054 6.0 5.5 6.0 5.0 5.625 5.5 Đạt

55 1351TA0998 Trần Thị Ngọc Ánh CD13TA2 P.03 03/12/2016 0055 6.5 5.5 6.0 4.5 5.625 5.5 Đạt

56 1351TA0795 Nguyễn Thị Thông CD13TA2 P.03 03/12/2016 0056 5.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 Đạt

57 1351TA0815 Nguyễn Thị Hồng Vân CD13TA2 P.03 03/12/2016 0057 5.5 5.5 6.5 4.0 5.375 5.5 Đạt

58 1351TA0276 Phạm Thị Huỳnh Như CD13TA1 P.03 03/12/2016 0058 6.5 5.5 5.5 6.5 6 6 Đạt

59 1351TA1040 Đào Thị Minh Thư CD13TA3 P.03 03/12/2016 0060 6.0 5.5 6.0 4.5 5.5 5.5 Đạt

60 1351TA1497 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD13TA3 P.03 03/12/2016 0062 6.5 5.5 5.5 6.0 5.875 6 Đạt

61 1351TA0058 Trần Thị Mỹ Duyên CD13TA3 P.03 03/12/2016 0063 7.0 4.5 5.5 5.5 5.625 5.5 Đạt

62 1351TA0361 Bùi Thị Tuyết Mai CD13TA1 P.03 03/12/2016 0065 5.5 5.5 5.5 5.0 5.375 5.5 Đạt

63 1351TA1013 Phạm Thị Bích My CD13TA2 P.03 03/12/2016 0066 5.5 5.5 6.0 4.5 5.375 5.5 Đạt

64 1351TA0513 Lê Thị Thanh Hằng CD13TA2 P.03 03/12/2016 0067 7.0 5.5 6.0 4.5 5.75 6 Đạt

65 1351TA0761 Trần Thị Hồng Thi CD13TA2 P.03 03/12/2016 0068 6.5 5.5 6.0 5.5 5.875 6 Đạt

66 1351TA0756 Phan Hồng Trâm CD13TA2 P.03 03/12/2016 0069 5.5 5.5 5.5 6.5 5.75 6 Đạt

67 1351TA0932 Lê Thị Thùy Trinh CD13TA2 P.03 03/12/2016 0070 6.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 Đạt

68 1351TA1604 Lương Thị Thu CD13TA3 P.03 03/12/2016 0071 5.5 6.0 6.0 5.0 5.625 5.5 Đạt

(Đã ký)

Lê Phương Đại

Danh sách có 68 sinh viên.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng  12  năm  2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Người Lập Bảng

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tường
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